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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP - Khối 11
	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Giới thiệu chung về chăn nuôi

	Vật nuôi và phương thức chăn nuôi
	Nhận biết:
- Trình bày khái niệm và đặc điểm cơ bản của xu hướng phát triển chăn nuôi bền vững ở Việt Nam và trên thế giới
- Trình bày cách thức phân biệt các giống vật nuôi dựa trên nguồn gốc.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được một số giống vật nuôi phổ biến.
	2
	1
	

	2
	Công nghệ giống vật nuôi

	Chọn giống vật nuôi
	Thông hiểu:
- Phân tích được một số chỉ tiêu về ngoại hình của bò lấy sữa và bò lấy thịt.
	
	1
	

	
	
	Nhân giống vật nuôi
	Nhận biết:
- Trình bày khái niệm nhân giống thuần chủng.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức để lựa chọn phương pháp lai giống phù hợp với tình huống giả định.
	1
	
	1

	
	
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi
	Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức để đưa ra nhận định đúng về các quy trình công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi.
	
	
	1

	Tổng
	3
	2
	2

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%




	TỔ PHÓ




Ngô Thị Ngọc Sương
	TỔ TRƯỞNG




Văn Thị Trà My
	DUYỆT CỦA BGH




Phạm Văn Thiện


Nơi nhận:
- BGH;
- GVBM;
- Học sinh;
- Lưu trữ. 
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B ? NG Đ ? C T ?   MA TR ? N Đ ?   KI ? M TRA GI ? A H ? C K Ì   I   NĂM H ? C 2023  -   2024   Môn:  CÔNG NGH ?   NÔNG NGHI ? P   -   Kh ? i 11  

STT  N ? i dung   ki ? n th ? c  Đơn v ?  ki ? n  th ? c  Chu ? n ki ? n th ? c k ?  năng c ? n ki ? m tra  S ?  câu h ? i theo    m ? c đ ?  nh ? n th ? c  

Nh ? n  bi ? t  Thông  hi ? u  V ? n  d ? ng  

1  Gi ? i thi ? u  chung v ?   chăn nuôi    V ? t nuôi và  phương  th ? c  chăn nuôi  Nh ? n bi ? t:   -   Trình bày khái ni ? m và đ ? c đi ? m cơ b ? n c ? a xu hư ? ng phát tri ? n chăn nuôi b ? n v ? ng  ?   Vi ? t Nam và trên th ?   gi ? i   -   T rình bày cách th ? c phân bi ? t các gi ? ng v ? t nuôi d ? a trên ngu ? n g ? c.   Thông hi ? u:    -   Phân bi ? t đư ? c m ? t s ?   gi ? ng v ? t  nuôi ph ?   bi ? n.  2  1   

2  Công  ngh ?   gi ? ng v ? t  nuôi    Ch ? n gi ? ng v ? t  nuôi  Thông hi ? u:   -   Phân tích đư ? c m ? t s ?   ch ?   tiêu v ?   ngo ? i hình c ? a bò l ? y s ? a và bò l ? y th ? t.   1   

Nhân gi ? ng v ? t  nuôi  Nh ? n bi ? t:   -   Trình bày khái ni ? m  nhân gi ? ng thu ? n ch ? ng.   V ? n d ? ng:   -   V ? n d ? ng ki ? n th ? c đ ?   l ? a ch ? n phương pháp lai gi ? ng phù h ? p v ? i tình hu ? ng gi ?   đ ? nh.  1   1  

? ng d ? ng  công ngh ?   sinh  h ? c trong ch ? n  và nhân gi ? ng  v ? t nuôi  V ? n d ? ng:   -   V ? n d ? ng ki ? n th ? c đ ?   đưa ra nh ? n đ ? nh đúng v ?   các quy trình công ngh ?   sinh h ? c trong  ch ? n và nhân gi ? ng v ? t nuôi.    1  

T ? ng  3  2  2  
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